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	1. Ch­¬ng VI   øng dông di truyÒn häc


	biết  được định nghĩa, nguyên nhân và phương pháp tạo ưu thế lai 


	- cách khắc phục hiện tượng thoái hóa giống


	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	

	Số điểm
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	
	
	1,6
	

	2. Ch­¬ng I:Sinh vËt vµ m«i tr­êng.


	Biết các nhân tố sinh thái ảnh hưởng giữa các sinh vật
	- phân tích được các mối quan hệ cùng loài và khác loài..
Trình bày mqh cùng loài, áp dụng trong sản xuất
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	1

	Số điểm
	0,8
	
	0,4
	1,0
	
	
	
	
	1,2
	1,0

	3. Ch­¬ng II HÖ sinh th¸i  


	- nêu được các khái niệm  chuổi thức ăn, lưới thức ăn.quần thể, quần xã, hệ sinh thái. Phân biệt được quần xã và quần thể.
	- hiểu được chuổi thức ăn có các mắt xích 
	sự khác nhau giưa con người và sinh vạt
	- Xây dựng lưới T/ă hoàn chỉnh
	
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	Số điểm
	0,8
	
	0,8
	
	
	2,0
	
	1,0
	1,6
	3,0

	4 Con ngư​ời,dân số và môi trường
	Nhận thấy được về dân số và con người
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Số điểm
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	

	Bảo vệ môi

 trư​ờng
	Biết các biện pháp bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Số điểm
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	

	Số câu
	10

4,0
	5
	1
	
	1
	
	1
	18

	Số điểm
	
	2,0
	1,0
	
	2,0
	
	1,0
	10


Đề bài

I./TRẮC NGHIỆM :  ( 6 điểm )                                   







Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng 0,4 điểm

1. Trong ch¨n nu«i , ®Ó tËn dông ​​­u thÕ lai,ng­​​êi ta dïng ph­​​¬ng ph¸p lai nµo sau ®©y:

 A.Lai kinh tÕ       C.Lai ph©n tÝch        B. Giao phèi cËn huyÕt                 D.Giao phèi ngÉu nhiªn
2. Trong chọn giống dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần là để: 
A. Tạo giống mới      B. Tạo dòng thuần                  C. Tạo ưu thế lai                 D. Cải tiến giống
3.  Một quần thể giống khởi đầu có thể dị hợp Aa chiếm 100%. Qua 2 lần tự thụ phấn bắt buộc, thể dị hhợp giảm xuống còn..... 
A. 25%           B. 37,5%            C. 12,5%                      D. 50% 
4. Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời F1 thông qua
A. lai gần               B. lai khác dòng               C. lai khác loài                 D. lai khác thứ
5. Địa y sống thân cây gỗ, là mối quan hệ
A. Cộng sinh                     B. Kí sinh                     C. Hội sinh                   B. Hổ trợ         

6. Nhóm sinh vật nào thuộc sinh vật hằng nhiệt
A. Cá chép, cóc, bồ câu, thằn lằn                       B. Nấm, lúa, chim sẻ, cá lóc, kỳ nhông

   C. Nấm, ngô, thằn lằn, giun đất, cá chép           D. Cá voi, hổ, mèo rừng, chuột đồng
7. Dựa vào nhân tố ánh sáng và độ ẩm ta xếp cây lúa vào nhóm thực vật: 

A. ưa bóng, chịu hạn          B. ưa sáng, chịu hạn            C. ưa bóng, ưa ẩm     D. ưa sáng, ưa ẩm      

8. Chuổi thức ăn là một dãy sinh vật có quan hệ với nhau về:

A. Dinh dưỡng              B. Cạnh tranh                       C. Nguồn gốc       D. Hợp tác 

9. Trong các đặc điểm của quần thể, đặc điểm nào quan trọng nhất?

A. Sức sinh sản          B. Tỉ lệ đực cái                    C. Thành phần tuổi     D. Mật độ  

10. Sinh vật nào  là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh ?

A. Vi sinh vật phân giải


B. Động vật ăn thực vật

C. Động vật ăn thịt



D. Thực vật

11.Sinh vật ăn thịt là 

A. Cây nắp ấm                              B. Con cừu           C. Con thỏ
  D. Con bò

12. Chọn những từ thích hợp trong số những từ cho sẵn để điền ô trống trong câu

(Để có sự phát triển bền vững. mỗi quốc gia cần có chính sách phát triển dân số...................)

a. Nhanh       
b. Chậm           

c. Hợp lí                
d. Trung bình

13. Chọn những từ thích hợp trong số những từ cho sẵn để điền ô trống trong câu

(có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động......................... gây ra)

a. Động vật       
b. Thực vật       

c. Con người             d. Vi sinh vật   

14. Nguồn năng l​ượng nào sau đây không gây ô nhiễm môi trư​ờng 

     a.Than đá.       
b. Dầu mỏ.         

c. Mặt trời.       
d. Khí đốt.

15. Nhóm tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh.

a. Khí đốt và tài nguyên sinh vật.

b. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất.

c. Dầu mỏ và tài nguyên nước.


d. Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật

II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
1.  Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong các điều kiện nào? Trong sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?(1,0đ)
2 Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác ở những đặc điểm nào? vì sao có sự khác đó (2,0đ) 
      3. Em hãy vẽ một lưới thức ăn hoàn chỉnh trong đó có các sinh vật sau: hổ, cây cỏ, gà, thỏ, sâu, cầy, chim, vi sinh vật.(1,0đ? 
-------------------Hết------------------
    ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM :
I. Trắc nghiệm:  (15 câu  x 0,4đ)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Trả lời
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	A
	B
	C
	c
	c
	b


II. Tự luận:
	Câu 1: 


	1. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện:

- Hỗ trợ khi chúng sống với nhau thành nhóm tại nơi có diện tích (hoặc thể tích) hợp lí và có nguồn sống đầy đủ.

- Cạnh tranh khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở…


	0,25 đ

0,25 đ

	2. *Các biện pháp tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể vật nuôi, cây trồng:

- Nuôi, trồng với mật độ hợp lí.

- Áp dụng các biện pháp tỉa thưa đối với thực vật hoặc tách đàn với động vật khi cần thiết.

- Cung cấp thức ăn đầy đủ.

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ
	0,15 đ

0,15 đ
    0,1
     0,1

	Câu 2:  (2,0 điểm)

	. Đó là những đặc trưng về kinh tế – xã hội như pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hóa…
Sự khác nhau đó là do con người có lao động và có tư duy 
	1,0

1,0

	3. Em hãy vẽ một lưới thức ăn hoàn chỉnh trong đó có các sinh vật sau: hổ, cây cỏ, gà, thỏ, sâu, cầy, chim, vi sinh vật

	                      Sâu            Chim 

Cây cỏ           Gà              Cầy              Vi sinh vật



 Thỏ                  Hổ            

	1,0đ


XÁC NHẬN CỦA BGH                        TCM duyệt đề                   GV lập đề

      Lê văn Triển                                                                      Nguyễn Văn Hiến                                                                   
